
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I
 Năm học : 2022 - 2023
MÔN: Ngữ Văn 8
(Thời gian 90 phút A .MA TRẬN ĐỀ
 
	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	1. Đọc hiểu

	- Nhận biết phương thức biểu đạt,  xác định BPTT

	- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của đoạn trích.
- Tác dụng của BPTT
- Mối quan hệ giữa các vế câu.
	- Bài học bản thân

	

	Số câu
Số điểm                     

	Số câu: 1,5
Số điểm: 1.0 

	Số câu 1,5
Số điểm: 1,0

	Số câu 1
Số điểm: 1,0

	Số câu: 4
Số điểm: 3


	2. Tập làm văn

	Đoạn văn nghị luận
	
	
	  - Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của bản thân 
	

	
	Bài văn thuyết minh
	
	
	 Thuyết minh về nón lá Việt Nam

	

	Số câu
Số điểm                       
 
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 7

	Số câu: 2
Số điểm: 7


	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 1,5
Số điểm:1.0 
10%
	Số câu: 1,5
Số điểm: 1.0
10%
	Số câu: 8
Số điểm: 8,0
80%
	Số câu: 6
Số điểm:10
100%


B. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 ĐIỂM)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:  
“Trong thuốc lá điện tử có tới 15.000 loại hương vị, nguy cơ trộn hương vị và cả chất ma túy; người hút dễ phơi nhiễm các chất độc gây bệnh ung thư, tim mạch, hô hấp, gây nghiện, ảnh hưởng đến phát triển trí não. Các chất độc được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong khói bởi vậy thuốc lá điện tử có hại cho cả người dùng và người xung quanh. Ngoài ra còn có nguy cơ chấn thương nghiêm trọng do cháy nổ pin. Thuốc lá điện tử có rất nhiều loại sản phẩm với đặc tính thiết kế khác nhau, dễ bị can thiệp thay đổi bởi người dùng dẫn tới nguy cơ không giống nhau, đặc biệt nguy cơ trộn lẫn ma túy.”
                                                                          (Theo nguồn Internets)
Câu 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2 (0,5 điểm): Nội dung của đoạn trích trên là gì?
Câu 3 (1 điểm): Phân tích cấu tạo ngữ pháp và cho biết mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép sau:  “Các chất độc được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong khói bởi vậy thuốc lá điện tử có hại cho cả người dùng và người xung quanh”.
Câu 4 (1 điểm): Bài học em rút ra cho bản thân qua đoạn trích?
PHẦN II. LÀM VĂN ( 7 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Từ tinh thần của đoạn trích, viết đoạn văn  trình bày suy nghĩ của em vể hiện tượng hút thuốc lá điện tử của một bộ phận giới trẻ ở nước ta hiện nay.
Câu 2: ( 5 điểm).  Thuyết minh về nón lá Việt Nam.
	C.. HƯỚNG DẪN CHẤM

	


 Phần I: Đọc hiểu 
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- PTBĐ chính: Thuyết minh
	0,5 đ

	2
	- Nội dung: Tác hại của thuốc lá điện tử.
	0,5 đ

	3


	Cấu tạo ngữ pháp:
Các chất độc// được thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và trong
   CN                         VN
 khói bởi vậy thuốc lá điện tử// có hại cho cả người dùng và người
                         CN                                             VN
 xung quanh

	

0,5 đ

	
	- Mối quan hệ nguyên nhân- kết quả. 
	0,5 đ

	4
	* Hs có thể nêu các bài học sau:
- Nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử.
- Tránh xa thuốc lá điện tử.
- Tuyên truyền cho mọi người thấy được tác hại của thuốc lá điện tử, khuyên họ không hút thuốc lá điện tử.
- Báo cho gia đình, thầy cô, công an những nơi bán thuốc lá điện tử...
	1,0 đ



Phần II: Làm văn 

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	

1

	- Hình thức: HS viết đúng hình thức đoạn văn , chữ viết sạch đẹp, không sai lỗi chính tả. Trình bày đúng chủ đề.
	0,25 đ

	
	* Nội dung: Từ nội dung của đoạn trích trên, HS trình bày những suy nghĩ của bản thân về hiện tượng hút thuốc lá điện tử của học sinh hiện nay.  
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Hiện tượng hút thuốc lá điện tử của một bộ phận giới trẻ ở nước ta hiện nay.
* Giải thích: Thuốc lá điện tử hay còn gọi là shisha điện tử là dụng cụ mô phỏng theo điếu thuốc lá, bao gồm: Pin, bộ phận tạo khói nhân tạo và đầu ngậm chứa các chất như: nicotin glycerin, hương liệu đều là các chất gây hại cho cơ thể.
*  Thực trạng: Hút thuốc lá điện tử của một bộ phận giới trẻ ở nước ta hiện nay đang ngày càng gia tăng, phổ biến và tràn lan. Độ tuổi sử dụng  tử 13- 17 tuổi chiếm  2,6 % , là lứa tuổi vị thành niên. Hầu hết hình thức mua bán đều diễn ra trên các trang mạng xã hội, trong các quán trà sữa...
* Nguyên nhân:
- Do khách quan: hình thức quảng cáo rất hấp dẫn cho rằng hút thuốc lá điện tử không hề có hại, có nhiều loại tinh dầu chứa hương liệu với mùi vị thích thú; quản lí còn lỏng lẻo; gia đình chưa thực sự quan tâm ...
- Do chủ quan: tò mò, thích thể hiện bản thân, đua đòi, chán nản, bị rủ rê, nể bạn, bị ép...
* Tác hại:
- Gây ra một số bệnh nguy hiểm: ung thư phổi, làm giảm các hệ chức năng miễn dịch, gây một số bệnh về thần kinh, hệ tiêu hóa, giảm trí nhớ.. ảnh hưởng tới sức khỏe
- Làm ảnh hưởng đến quá trình học tập
- Làm biến đổi về nhân cách, dễ sa vào các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, nghiện hút...
* Giải pháp:
- Nhà nước cần quyết liệt hơn nữa trong việc quản lí mua bán thuốc lá điện tử.
- Gia đình và nhà trường cần có biện pháp chặt chẽ trong việc quản lý học sinh.
 - Tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống rộng rãi trong trường học, nói không với thuốc lá
* Bài học bản thân học sinh: Cần biết tránh xa chất kích thích, biết từ chối, báo với gia đình, nhà trường, cơ quan công an...
	


0,25 đ

0,25 đ



0,25 đ




0,25 đ






0,25 đ




0,25 đ
0,25 đ

	2
	*Hình thức
- Viết đúng hình thức bài văn thuyết minh với bố cục rõ ràng, các nội dung trong phần TB đảm bảo đúng yêu cầu của bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.
-  Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; viết không sai từ, sai chính tả.
* Nội dung
A.Mở bài
- Giới thiệu về chiếc nón lá 
- Khái quát vai trò của chiếc nón lá đối với đời sống.
B. Thân bài
*Nguồn gốc, xuất xứ: Cách đây khoảng 3000 năm nón lá đã được khắc trên thạp đồng Đào Thịnh, trống đồng Ngọc Lũ.
* Hình dáng của nón:
+ Hình chóp, rộng vành, mái dốc, có quai nón để đeo.
+ Màu trắng và rất bóng nhờ được quét quang dầu (thường làm bằng nhựa thông.)
*Nguyên liệu và cách làm nón:
+ Nguyên liệu: lá cọ, mo cau, tre nứa, dây cước, dây len và tranh ảnh để trang trí.
+ Cách làm nón
	- lá nón được phơi khô rồi được phơi tiếp vào sương đêm để bớt giòn. Sau đó được là phẳng.
	- Lá nón được gia công cho đều, đẹp, phẳng.
	- Làm 16 vòng nón bằng tre chuốt đều nhau, mo cau cắt xếp ngay ngắn trong lớp lá. Những chiếc lá nón đẹp nhất được đặt ở lớp ngoài của nón.
	- Lá nón được chằm trên một chiếc khuôn hình kim tự tháp, mỗi chiếc nón thường có từ hai đến ba lớp lá.
	- Khi khâu nón, dùng sợi cước khâu theo mười sáu vòng, mũi khâu đều và thẳng hàng.
	- Sau khi khâu nón xong, nón được tháo ra khỏi khuôn và được quang dầu.
*Tác dụng của nón lá:
- nón lá dùng để che mưa, che nắng, ứng phó với môi trường tự nhiên.
- Nón lá đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ của con người, tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ trong những ngày hội, ngày lễ (vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ ẩn dưới vành nón).
- Nón lá là dụng cụ biểu diễn nghệ thuật, là quà tặng ( những bài múa nón)
- Nón lá còn là nguồn cảm hứng của thơ ca, nhạc họa…(“Quê hương là cầu tre nhỏ/ Mẹ về nón lá nghiêng che”; “Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ…”)
- Cùng với áo dài, nón lá là biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ, cho nét đẹp thanh lịch của đất nước VN.
c. Kết bài
- Chiếc nón lá vẫn là đồ dùng quen thuộc, hữu ích của người Việt Nam.
- Ngày nay, nón lá còn là niềm tự hào của dân tộc. 
	0,5




0,5







0,5





0,5






1,5





0,5




0,5




0,5



PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 		 



